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CHUYÊN ĐỀ 2- MỘT SỐ BỆNH DỊCH Ở NGƯỜI 
VÀ CÁCH PHÒNG, CHỐNG
BÀI 7: NGUYÊN NHÂN LÂY NHIỄM BỆNH DỊCH Ở NGƯỜI
Môn Sinh học; Lớp: 11
Thời gian thực hiện: 2 tiết
NỘI DUNG DẠY HỌC CỐT LÕI

I. SỰ LÂY NHIỄM, GÂY DỊCH BỆNH Ở NGƯỜI
1. Nguyên nhân lây nhiễm, gây dịch bệnh ở người
- Do điều kiện môi trường tự nhiên: ……………………………………………
- Do con người: …………………………………………………………………
………………………….....
2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự bùng phát dịch bệnh 
-  Sức đề kháng của cơ thể: ………………………………………………………
- Khả năng lây nhiễm của mầm bệnh: …………………………………………
…………………………………………………………………….
- Điều kiện môi trường Mưa, nóng ẩm là ………………………………………...
[bookmark: _Hlk140670822]- Sự phát triển kinh tế: : …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
II . CÁC CON ĐƯỜNG LÂY NHIỄM BỆNH DỊCH 
1. Lây qua đường hô hấp
- ………………………………………………………………………………..
………………. …
- …………………………………………………………………………………..
2. Lây nhiễm qua đường tiêu hóa
-  …………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………...
- …………………………………………………………………………………...
- …………………………………………………………………………………...
- …………………………………………………………………………………...
3. Lây qua đường máu
- …………………………………………………………………………………...
- …………………………………………………………………………………...
- …………………………………………………………………………………...
- …………………………………………………………………………………...
4. Một số con đường lây nhiễm khác
- …………………………………………………………………………………..
- Lây nhiễm từ mẹ sang con: ……………………………………………………..
* Một số bệnh về da lây nhiễm do tiếp xúc trực tiếp với người bệnh và động vật.
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NỘI DUNG DẠY HỌC CỐT LÕI

I. SỰ LÂY NHIỄM, GÂY DỊCH BỆNH Ở NGƯỜI
1. Nguyên nhân lây nhiễm, gây dịch bệnh ở người
- Do điều kiện môi trường tự nhiên: ô nhiễm môi trường, mưa nhiều...
- Do con người: Nhà cửa không sạch sẽ, vệ sinh cơ thể, giao tiếp với người bệnh không đúng cách...
2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự bùng phát dịch bệnh 
-  Sức đề kháng của cơ thể: Phụ thuộc vào đặc điểm di truyền, độ tuổi, sức khoẻ của cơ thể
- Khả năng lây nhiễm của mầm bệnh: con đường xâm nhập phù hợp, số lượng đủ lớn, độc lực.
- Điều kiện môi trường Mưa, nóng ẩm là điểu kiện thuận lợi để bùng phát các dịch bệnh.
- Sự phát triển kinh tế: : vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế hó khăn, trình độ dân trí thấp
II . CÁC CON ĐƯỜNG LÂY NHIỄM BỆNH DỊCH 
1. Lây qua đường hô hấp
- Tiếp xúc với dịch tiết của nguòi ệnh hoặc sol khí khi ho, hắt hơi, nói chuyện, …
- Tiếp xúc với bề mặt có tác nhân gây bệnh, sau đó đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng
2. Lây nhiễm qua đường tiêu hóa
-  Ăn các thực phẩm nhiễm bệnh hoặc thực phẩm không được nấu chín.
- Quy trình sản xuất, bảo quản, chế biến không đúng cách, không đảm bảo an toàn.
- Môi trường ô nhiễm có thể khiến mầm bệnh từ đất, nước, không khí nhiễm vào thực phẩm.
- Sử dụng chung dụng cụ ăn uống như bát, đũa, thìa,... với người bệnh.
- Trẻ em đưa tay có mầm bệnh vào miệng, cắn móng tay
3. Lây qua đường máu
- Người  có vết thương hở va chạm bề mặt bị nhiễm trùng, gỉ sét...
- Người bị vết thương hở tiếp xúc môi trường ô nhiễm.
- Người bị động vật  mang mầm bệnh cắn.
- Không đảm bảo nguyên tắc truyền máu.
4. Một số con đường lây nhiễm khác
- Lây nhiễm qua đường sinh dục (quan hệ tình dục không an toàn)
- Lây nhiễm từ mẹ sang con: qua nhau thai, khi sinh nở hoặc khi cho con bú.
* Một số bệnh về da lây nhiễm do tiếp xúc trực tiếp với người bệnh và động vật.


